§Ò kiÓm tra 15 phót
M«n: ng÷ v¨n 8

Câu 1: Tìm từ tượng hình, từ tượng thanh trong các câu văn sau đây (Trích trong “Tắt đèn” - Ngô Tất Tố). (2,0 điểm).
a. Thằng Dần vục đầu vừa thổi vừa húp soàn soạt. Chị Dậu rón rén bưng một bát lớn đến chỗ chồng nằm.

b. Rồi chị túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa, sức lẻo khoẻo của anh chàng nghiện chạy không kịp vớ sức xô đẩy của người đàn bà lực điền, hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu sưu.
Câu 2:  Viết đoạn văn nói về ý nghĩa cái chết của nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao. (8,0 điểm).
-------------------------Hết----------------------------
§¸p ¸n, biÓu ®iÓm ®Ò kiÓm tra 15 phót
M«n: ng÷ v¨n 8

Câu 1: Tìm từ tượng hình, từ tượng thanh trong các câu văn sau đây (Trích trong “Tắt đèn” - Ngô Tất Tố). (2 điểm).
a. Thằng Dần vục đầu vừa thổi vừa húp soàn soạt. Chị Dậu rón rén bưng một bát lớn đến chỗ chồng nằm.

b. Rồi chị túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa, sức lẻo khoẻo của anh chàng nghiện chạy không kịp vớ sức xô đẩy của người đàn bà lực điền, hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu sưu.
Câu 2:  Viết đoạn văn nói về ý nghĩa cái chết của nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao.
  *Đoạn văn cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau: 

- Nội dung:
 

- Ph¶n ¸nh sù bÕ t¾c, bi kÞch trong cuéc sèng cña ng­êi n«ng d©n tr­íc CM8 (nghÌo tóng, bÇn cïng)

- Lµ b»ng chøng  c¶m ®éng cña t×nh phô tö méc m¹c, gi¶n dÞ mµ cao quý v« ngÇn.

- Ngîi ca phÈm chÊt cao ®Ñp cña ng­êi n«ng d©n, thÓ hiÖn sù c¶m th«ng s©u s¾c víi ng­êi n«ng d©n cña t¸c gi¶.

(Bi kÞch cña: + Sù nghÌo tóng




+ KÎ lµm cha




+ KÎ lµm ng­êi).
- Hình thức: Đoạn văn đảm bảo tính liên kết, mạch lạc.
- Thang điểm: 
+ Điểm 7,8: Bài làm đáp ứng đủ các yêu cầu trên. Văn viết trôi chảy, mạch lạc, nội dung sâu sắc.
+ Điểm 5,6: Bài làm cơ bản đảm bảo các ý nhưng chưa thật sự sâu sắc, văn viết còn một vài lỗi nhỏ.
+ Điểm  4: Bài làm cơ bản đảm bảo các ý nhưng còn sơ sài. Bài viết còn mắc một số lỗi.

+ Điểm 2,3: Bài làm sơ sài. Bài viết còn mắc nhiều lỗi.
+ Điểm 1: Bài làm chưa đạt yêu cầu.
ma trËn §Ò kiÓm tra 45 phót
M«n: ng÷ v¨n 8

	       Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết


	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Truyện và kí Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945
	
	
	Tóm tắt được nội dung của một văn bản đã học.
	Nêu cảm xúc, nhận xét về một nhân vật chính trong một tr.ngắn
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	1

3,0

30%
	1

5,0

50%
	2

8,0

80%

	2. Truyện nước ngoài
	Nhớ được tên văn bản, tên tác giả của các tác phẩm văn học nước ngoài trong học kì I lớp 8
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

2,0

20%
	
	
	
	1

2,0

20%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	1

2,0

20%


	
	1

3,0

30%
	1

5,0

50%
	3

10

100%


§Ò kiÓm tra 45 phót
M«n: ng÷ v¨n 8

Câu 1: Ghi lại tên các văn bản – tên tác giả văn học nước ngoài mà em đã được học trong chương trình học kì I lớp 8 (2 điểm)

Câu 2: Hãy tóm tắt nội dung đoạn trích Tức nước vỡ bờ của Ngô Tất Tố (3 điểm).

Câu 3: Viết một đoạn văn ngắn (10 – 15 câu) trình bày cảm nhận của em về nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao (5 điểm).



--------------------Hết-------------------------

§¸p ¸n, biÓu ®iÓm §Ò kiÓm tra 45 phót
M«n: ng÷ v¨n 8

Câu 1: Ghi lại tên các văn bản – tên tác giả văn học nước ngoài mà em đã được học trong chương trình học kì I lớp 8 (2 điểm)

HS Ghi đúng tên mỗi văn bản, tên tác giả được 0,5 điểm.

Câu 2: Hãy tóm tắt nội dung đoạn trích Tức nước vỡ bờ của Ngô Tất Tố (3điểm)
Đoạn văn tóm tắt cần đảm bảo được các ý cơ bản:

· Chị Dậu múc cháo, mang đến chỗ chồng

· Cai lệ và người nhà lí trưởng xông vào định đánh trói anh Dậu

· Chị Dậu van xin

· Cai lệ đánh chị Dậu. 

· Chị Dậu đánh lại. Cả 2 tên bị ngã chỏng quèo, ngã nhào….

· Anh Dậu can ngăn vợ nhưng chị vẫn chưa nguôi giận….

Câu 3: Viết một đoạn văn ngắn (10 – 15 câu) trình bày cảm nhận của em về nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao (5 điểm).

 Đoạn văn cần đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

· Về nội dung: Cảm nghĩ về lão Hạc: Lão nông nghèo, thương con, tự trọng…

· Về hình thức: Đoạn văn hoàn chỉnh, có liên kết, mạch lạc.

- Thang điểm: 

+ Điểm 5: Bài làm đáp ứng đủ các yêu cầu trên. Văn viết trôi chảy, mạch lạc, nội dung sâu sắc.

+ Điểm 4: Bài làm cơ bản đảm bảo các ý nhưng chưa thật sự sâu sắc, văn viết còn một vài lỗi nhỏ.

+ Điểm  2,5 - 3,0: Bài làm cơ bản đảm bảo các ý nhưng còn sơ sài. Bài viết còn mắc một số lỗi.

+ Điểm 2: Bài làm sơ sài. Bài viết còn mắc nhiều lỗi.

+ Điểm 1: Bài làm kém, chưa nắm được yêu cầu của đề.

